
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 38 1001 VS II + LNMTCBT (P) 6cm

7 2 54 ĐT UBT 8 cm

7 3 33 1001 UBT 2bên  8cm

8 4 48 1011 UXTC 14tuần 

8 5 32 1012 Viêm ứ dịch TV 2 bên

8 6 30 1001 UBT 2bên  8cm

8 7 23 ĐT UBT (T) 8 cm

9 8 57 7007 SSD độ II

9 9 55 4004 UXTC 10tuần 

9 10 18 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 45 5025 UBT (P) 6cm

11 12 36 1001 UBT (T) 7 cm

11 13 28 1001 VS II

11 14 33 1011 UBT (T) 8 cm

11 15 33 1011 UBT (T) 7 cm

16 42 0000 UBT (P) 7cm

17 33 1001 UBT (T) 7 cm

18 22 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 52 3013 SSD độ III

7 2 50 3003 UBT 5cm

7 3 32 2001 LNMTCBT (T) 5cm

8 4 47 2002 TSĐGĐHNMTC + UXTC

8 5 48 3013 TSĐHĐHNMTC

8 6 25 0000 LNMTCBT(P) 5cm

9 7 51 2012 UBT (T) 6 cm

THỐNG + TT.THƯ

XUÂN CẨM + TÚ NGÂN + TT.UYÊN

XUÂN CẨM + TÚ NGÂN + TT.P.THẢO

XUÂN CẨM + TT.ĐỨC

TR.THẢO + Đ.TRỌNG + TT.LỆ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THƯƠNG + TT.LÁNH (S)+ TT.NHÂN(C)

THỐNG + N ĐIỆP1 + LIÊU

THỐNG + LIÊU + ĐIỆP 1

MỸ NHI + TT.QUYÊN

BPNGA + TT.TIÊN

BPNGA + TT.NGUYỆT

BPNGA + TT.SỸ

M.TUẤN.BM + TT.D.THẢO

M.TUẤN.BM + TT.N.MINH

BÁ + NG.TRANG + TT.THỌ

BÁ + NG.TRANG + TT.THIỀU

H.HIỆP + TT.HỮU

H.HIỆP + TT.BÍCH     

MỸ NHI + LIÊU + TT.ĐÀO

MỸ NHI + LIÊU + TT.NHẬT

BS PHẨU THUẬT

HỒ HOA+TT.LINH(S)+TT.PHƯỢNG(C)

Q.KHOA + TT.THIỀM

THU THỦY + Q.KHOA + TT.QUẾ

Q.KHOA + TT.HƯƠNG

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt đốt NM

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD  

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NSThám sát , TTTXT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 10/05/2010 đến ngày 16/05/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ KIM TUYẾT

HỒ THỊ KIM KIỀU

NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHẠM THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ THƠ

BN TNTC

ĐẶNG THỊ BIÊN

HÀ THỊ HUỆ

VÕ THỊ MỸ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ LAN

HUỲNH THỊ HIỆP

TỪ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ THOA

LÂM THỊ THU TRANG

ĐÀO MỘNG THÚY

PHẠM THỊ YÊN

NGUYỄN THỊ LAN

ĐỖ THU THỦY

THẠCH THỊ NA SI

NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGÔ THỊ CA

LÊ THỊ YẾN DƯƠNG

PHAN THỊ LÊ HIỀN

HUỲNH THANH NGA

3317

3388

3386

2983

3324

3199

3201

3280

3096

3776

SHC

3191

3254

3153

3284

3206

3154

3158

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3496

3126

3028

PM

Ngày: 10/05/2010 

Ngày: 11/05/2010 

3157

3159

3146



9 8 34 ĐT UBT (P) 10cm

9 9 31 0000 VS I

9 10 27 2022 UBT 2bên  7cm

11 11 42 0020 UBT  + VS I

11 12 30 0010 UBT 2bên 7cm+ VS I

11 13 20 ĐT UBT (P) 5cm

11 14 28 1001 UBT (T) 7 cm

11 15 27 1001 UBT (T) 6cm

16 31 1001 UBT (P) 5cm

17 23 0000 UBT (T) 5 cm + VS I

18 23 0000 VS I

4 0 0

4 0 0

7 1 48 2022 UXTC + TSĐHNMTC

7 2 43 0000 NXTC 8tuần + UBT (T) 8cm

8 3 51 3003 UBT (P) 8cm

8 4 27 0000 LNMTCBT (T) 6cm

9 5 42 3003 UBT (T) 5 cm

9 6 38 2002 UBT (T) 7 cm

11 7 41 2012 UBT (P) 10cm

11 8 27 1001 UBT 2 bên 6cm

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SÁNG:BS KHOA NS+TT.N.MINH+TT.BÍCH

                              

CHIỀU:KIM HOÀNG+TT.ĐÀO +TT.NHẬT

                               

THU HÀ 2 + TT.THỌ

THU HÀ 2 + TT.THU

SÁNG :BS KHOA NS + TT.SỸ + TT.ĐỨC

                           

CHIỀU:ĐIỆP 2+TT.KIM HẠNH+TT. HƯƠNG  

                   

LƯU + G CHUỒN + TT.THIÊM

LƯU + G CHUỒN + TT.LINH

NGỌC HẢI + X.TRANG2 + TT.THIỀM

NGỌC HẢI + TT.THIỀU

NGỮ + TT.QUẾ

NGỮ + TT.HƯƠNG

HUỲNH HẢI + TT.HẠNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THU NGUYỆT(S)+ NHỊNH.BM + TT.HỮU

BSKHOA NS(C)+ TÂM.BM + TT.THANH 

THĂNG.BM + TT.N.NHUNG

THĂNG.BM + TT.TR.MINH

TR.HẠNH + TT.HÀ NHUNG

TR.HẠNH + TT.DUNG

TR.HẠNH + TT.HOẠT

HUỲNH HẢI + TT.HOÀI

TR.THẢO + TT.VI

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

    

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

TRẦN THỊ ĐÀO

BN TNTC

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ LÊN

PHAN THỊ MINH

LÊ THỊ PHƯƠNG HẠNH

DƯƠNG THỊ MINH HOA

DƯƠNG THỊ SOI

CAO THỊ SỰ

VÕ THỊ THU HƯƠNG

VÕ THỊ LỆ THƯƠNG

ĐÀO THỊ TÚ ANH

BN TNTC

BN TNTC

TÔ THỊ CHÂU

ĐINH THỊ THU NGÂN

NGUYỄN KIM PHI

ĐẶNG THỊ DO

NGUYỄN THỊ HUỆ

DƯƠNG THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ THANH ĐẸP

MAI NGỌC HƯƠNG

TRẦN THỊ THUYỀN

3318

3315

3625

3330

3412

3337

3389

3325

3310

3316

3248

3319

3217

3307

3232

3262

3225

3234

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/05/2010 

Ngày: 13/05/2010 

Ngày: 14/05/2010 



Ngày 7 tháng 5 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


